
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

              (Kèm theo Quyết  số           /QĐ-SYT của Sở Y tế ngày      tháng   7 năm 2022)

Stt Tên cơ sở Địa chỉ Gpp
Phụ trách

chuyên môn
Chứng chỉ

dược
Ngày tháng

cấp Phạm vi hoạt động Trình độ
Loại
hình

1
Quầy thuốc Ngọc

Lan

Thôn 3, xã Nhân Cơ,
huyện Đắk Rlấp, tỉnh

Đắk Nông 906 Đoàn Duy Tân
933/CCHN-D-
SYT-ĐNO

5/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

2
Quầy thuốc
Tuyết Anh

Thôn 5, xã Quảng
Tín, huyện Đắk Rlấp,

tỉnh Đắk Nông 217
Phan Thị Kim

Tuyết
649/CCHN-D-
SYT-ĐNO

26/4/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

3
Nhà thuốc Đông
Dương

Đường Nguyễn Tất
Thành, Tdp2 Phường
Nghĩa Tân, thành phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông 907 Lê Thị Lành

930/CCHN-D-
SYT-ĐNO 20/4/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

4
Quầy thuốc Dn
số 05

Bon Tinh Wel Đơm,
xã Đắk Nia, thành phố
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk
Nông 191

Nguyễn Thị
Hằng

332/CCHN-D-
SYT-ĐNO 21/112017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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5
Quầy thuốc Thuỳ
Trang

Bon Rơ Sông, xã Đắk
Rmăng, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông 908

Nguyễn Thị
Thuỳ Trang

21288/CCHN-
D-SYT-ĐL 17/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt

Cử nhân
Cao đảng
thực hành

dược
Quầy
thuốc

6
Quầy thuốc Thu
Minh

Thôn 1, xã Quảng
Sơn, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông 576 Đinh Thị Minh

597/CCHN-D-
SYT-ĐNO 10/12/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

7
Quày thuốc Dn
số 03

Số 80 đường Nguyễn
Tất Thành, thị trấn
Đắk Mil, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông 212

Nguyễn Văn
Khương

643/CCHN-D-
SYT-ĐNO 16/4/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

8
Quầy thuốc
Nguyễn Thị Vân

Thôn Xuân Phong, xã
Đức Minh, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông 635

Nguyễn Thị
Vân

87/CCHN-D-
SYT-ĐNO 20/5/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

9
Quầy thuốc tây
Hương Ly

Thôn Đức Trung, xã
Đức Mạnh, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông 909

Hà Thị Hương
Ly

914/CCHN-D-
SYT-ĐNO 11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Cử nhân
Cao đảng
thực hành

dược
Quầy
thuốc
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Quầy thuốc
Quang Kiên

Bon Bu Dăr, xã
Quảng Trực, huyện
Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông 1000 Lê Quang Kiên

616/CCHN-D-
SYT-ĐNO 30/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

11
Quầy thuốc
Thiện Hạnh

Thôn 4, xã Đắk Buk
So, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông 344

Trương Thị
Thuỳ Hương

611/CCHN-D-
SYT-ĐNO 8/1/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

12
Quầy thuốc Đức
An 1

Tdp1, thị trấn Đức
An, huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông 1001 Nguyễn Thuỷ

361/CCHN-D-
SYT-ĐNO 13/12/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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Quầy thuốc
Nguyễn Thị Nga

Thôn Đăk Hoà, xã
Đắk Hoà, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông 631

Nguyễn Thị
Nga

99/CCHN-D-
SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

14 Quầy thuốc số 11

Thôn 10, xã Nam
Bình, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông 678

Phan Thị
Mừng

305/CCHN-D-
SYT-ĐNO 20/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

15
Quầy thuốc tây
Thanh Liên

Thôn Bình An, xã
Nam Bình, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông 1002 Trần Thị Liên

926/CCHN-D-
SYT-ĐNO 5/4/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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Quầy thuốc Minh
Hoà

Thôn 3, xã Nam
Dong, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông 1003

Nguyễn Minh
Hoà

356/CCHN-D-
SYT-ĐNO 4/6/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

17
Quầy thuốc Đình
Tuân

Thôn 4, xã Cư Knia,
huyện Cư Jút, tỉnh
Đắk Nông 654

Trần Đình
Tuâm

593/CCHN-D-
SYT-ĐNO 28/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

18
Quầy thuốc Bịch
Lung

Thôn Trung Tâm, xã
Nam Dong, huyện Cư
Jút, tỉnh Đắk Nông 652 Trần Thị Tuyệt

420/CCHN-D-
SYT-ĐNO 13/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

19
Quầy thuốc Bảo
Ngọc

Thôn Đắk Thanh, xã
Nam Xuân, huyện
Krông Nô, tỉnh Đắk
Nông 624 Phan Thị Hiếu

146/CCHN-D-
SYT-ĐNO 6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn, trừ vắc xin và các thuốc kiểm soát

đặc biệt
Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc

20
Quầy thuốc Đức
Toàn

số 22 Nguyễn Tất
Thành, Thị trấn Đắk
Mâm, huyện Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông 1004 Trần Kim Qua

01789/DL-
CCHND 16/01/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục
thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không
kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
trung cấp

Quầy
thuốc
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Nhà thuốc
Nguyên Hà

Số 302 Đường Hùng
Vương, Tdp5, Phường
Nghĩa Trung, thành
phố Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông 1005 Đặng Thị Niên

886/CCHN-D-
SYT-ĐNO 16/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa
dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối

hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc
dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và

dược chất trong Danh mục thuốc, dược
chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc

22
Nhà thuốc Bình
Minh

số 442 đường Tôn
Đức Thắng, Tdp3
phường Nghĩa Thành,
thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông 188 Hà Văn Phong

278/CCHN-D-
SYT-ĐNO 12/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện
thường trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm

soát đặc biệt
Dược sỹ
đại học

Nhà
thuốc
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